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TỜ TRÌNH

Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã triển khai xây dựng và kính trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa” như sau:
1. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết
1.1 Căn cứ pháp lý
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;
 - Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa;
- Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải 

1.2. Sự cần thiết để ban hành văn bản

Triển khai thực hiện quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa;
 
Việc Sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới; Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; Thông tư số 20/2016TT-BGTVT ngày 20/7/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới cho phù hợp với việc cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa, cập nhật các văn bản mới được ban hành, đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để bảo đảm công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách, hành lý bảo gửi trên đường thủy nội địa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa.
2. Nội dung dự thảo Thông tư
2.1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa gồm: bổ sung khoản 6, khoản 7, khoản 9 liên quan đến nghĩa vụ đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện, đồng thời cơ quan quản lý theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo công tác quản lý của các cơ quan có liên quan sau khi cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh vận tải thủy nội địa.
- Sửa đổi Điều 21 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng, bến, đường thủy nội địa cập nhật các quy định mới về công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa.
- Sửa đổi Điều 22 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải cập nhật các quy định mới về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
- Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh  vận tải đường thủy nội địa.
2.2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định, sửa đổi bổ sung khoản 7, bổ sung khoản 8, khoản 10 quan đến nghĩa vụ đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện; cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát, theo dõi công tác bảo đảm an toàn giao thông, sau khi cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh vận tải thủy nội địa.

- Bổ sung Điều 11a nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân vận tải người, hành lý bao gửi không kinh doanh để cơ quản quản lý theo dõi giám sát công tác an toàn giao thông  đường thủy nội địa.

- Sửa đổi Điều 15 thiết bị AIS trên tàu cho phù hợp với thực tiễn.

- Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh  vận tải đường thủy nội địa.

2.3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
- Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thủ tục vào và rời cảng, bến đối với tàu khách cao tốc cho phù hợp với các quy định hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải cập nhật các quy định mới về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
- Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh  vận tải đường thủy nội địa.
3. Bố cục dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung gồm 5 điều như sau:

3.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.
+ Sửa đổi Điều 21 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng, bến, đường thủy nội địa.

+ Sửa đổi Điều 22 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải.

+ Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7.

3.2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định.

+ Bổ sung Điều 11a nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân vận tải người, hành lý bao gửi không kinh doanh.

+ Sửa đổi Điều 15 thiết bị AIS.

+ Bãi bỏ Điều 7, Điều 10, Điều 11

3.3. Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

+ Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thủ tục vào và rời cảng, bến đối với tàu khách cao tốc.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải.

+ Bãi bỏ khoản 2 Điều 1, Điều 2.
3.4. Điều 4. Hiệu lực thi hành
3.5. Điều 5. Tổ chức thực hiện

 (dự thảo Thông tư kèm theo)


Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, ban hành Thông tư./. 
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Vận tải (để b/c);

- Vụ Pháp chế (b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng PC-TTr;
- Văn phòng Idoc;

- Lưu: VT, VT-ATGT.
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